TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 

Câu 1: Các nhân tố sinh thái của môi trường? 
Gợi ý

  - Nhân tố sinh thái là: những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

  - Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm: 
     + Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,...
     + Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: bao gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác (thực vật, động vật, nấm, vi khuẩn, địa y,..)
Câu 2: Hãy sắp xếp các thí dụ sau đây theo từng nhóm quan hệ khác loài: 
Gợi ý

· Cỏ dại và lúa,
· Vi khuẩn rizôbium sống trong nốt sần ở rễ cây họ đậu

· Cáo với gà
· Nấm với tảo thành địa y
· Dê và bò trên một đồng cỏ

· Sán lá sống trong gan động vật

· Đại bàng và thỏ

· Một số loài sâu bọ sống trong tổ mối hay tổ kiến

· Rận bám trên da trâu

· Hổ và hươu

· Địa y sống bám trên cây

· Dây tơ hồng sống bám trên bụi cây

· Trùng roi trong ruột mối, cá ép bàm vào rùa biển

· Phong lan trên thân cây

· Kiến và rệp hút nhựa cây sống trên cây
Câu 3: Thế nào là một quần thể sinh vật? Những đặc trưng cơ bản của quần thể?
Gợi ý

    - Quần thể sinh vật bao gồm các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. Ví dụ: tự lấy….

    - Những đặc trưng cơ bản của quần thể:
       + Tỉ lệ giới tính: Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/số lượng cá thể cái.
       + Thành phần nhóm tuổi:
       + Mật độ quần thể: số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.
( (Mật độ cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào?

Mật độ quần thể thường thay đổi theo mùa, theo năm và chu kì sống của sinh vật. Khi nơi ở rộng rãi, nguồn thức ăn dồi dào, khí hậu thuận lợi, quần thể phát triển mạnh, số lượng cá thể trong quần thể tăng nhanh. Khi số lượng cá thể trong quần thể tăng cao, dẫn đến nơi ở chật chội, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, quần thể tự điều chỉnh bằng cách giảm tỉ lệ sinh. Mặt khác khi số lượng cá thể trong quần thể tăng cao, các sản phẩm thừa và sản phẩm bài tiết nhiều làm ô nhiễm môi trường sống, quần thể phát sinh bệnh tật, nhiều cá thể chết. Mật độ quần thể được điều chỉnh trở về mức độ cân bằng

(Nêu khái niệm hiện tượng khống chế sinh học và cho ví dụ

- Hiện tượng khống chế sinh học là hiện tượng sự tăng số lượng cá thể loài này sẽ kìm hãm sự phát triển số lượng cá thể của loài kia

- Ví dụ: Khi gặp điều kiện thuận lợi (thời tiết ấm áp, độ ẩm cao, cây cối xanh tốt…) sâu bọ phát triển mạnh. Sự gia tăng số lựơng sâu bọ dẫn đến số lượng chim ăn sâu bọ cũng tăng theo. Khi số lượng chim ăn sâu tăng quá nhanh, chim ăn nhiều sâu bọ dẫn đến số lượng sâu bọ lại giảm nhanh

Câu 4: Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần  thể sinh vật khác?
Gợi ý

Quần thể người có những đặc trưng mà các quần thể sinh vật khác không có đó là những đặc trưng về kinh tế - xã hội như: pháp luật, hôn nhân, giáo dục, văn hóa…Sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy

( ( Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia (liên hệ - gợi ý)
Phát triển dân số hợp lí là không để dân số phát triển quá nhanh dẫn đến thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, gây ô nhiễm môi trường, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ, thiếu trường học, bệnh viện, đói nghèo…Việc phát triển dân số hợp lí nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên, môi trường của đất nước để mọi người trong xã hội đều được môi trường chăm sóc, có điều kiện phát triển tốt

Câu 5: Quần xã sinh vật là gì? Hãy giải thích những tính chất về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật. Quần thể sinh vật khác với quần xã sinh vật như thế nào?
Gợi ý

* Quần xã sinh vật: là tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cúng sống trong một không gian xác định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và gắn bó với nhau như một thể thống nhất, do vậy quần xã là một cấu trúc ổn định

* Giải thích những tính chất về số lượng và thành phần loài của quần xã sinh vật
a, Tính chất về số lượng các loài trong quần xã:

- Độ đa dạng của quần xã: là mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

- Độ nhiều: là mật độ cá thể của từng loài trong quần xã

- Độ thường gặp: là tỉ lệ phần trăm số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát

b, Tính chất về thành phần loài trong quần xã

- Loài ưu thế: là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã

- Loài đặc trưng: là loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã

* Sự khác nhau:

	Quần thể sinh vật
	Quần xã sinh vật

	- Là tập hợp nhiều cá thể sinh vật của cùng một loài
	 Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật của nhiều loài khác nhau

	- Về mặt sinh học có cấu trúc nhỏ hơn quần xã
	Về mặt sinh học có cấu trúc lớn hơn quần thể

	- Giữa các cá thể luôn giao phối hoặc giao phấn được với nhau vì cùng loài
	Giữa các cá thể khác loài trong quần xã không giao phối hoặc giao phấn được với nhau

	- Phạm vi phân bố hẹp hơn quần xã
	- Phạm vi phân bố rộng hơn quần thể


Câu 6: Thế nào là một hệ sinh thái? Thành phần của hệ sinh thái?
Gợi ý

    - Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và tương đối ổn định, bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của quần xã (sinh cảnh)
     - Thành phần chủ yếu của hệ sinh thái hoàn chỉnh:

+ Các thành phần vô sinh: đất, nước, thảm mục. . . 

+ Sinh vật sản xuất:  thực vật 

 
+ Sinh vật tiêu thụ gồm: động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt.

    + Sinh vật phân giải như: vi khuẩn, nấm, vi sinh vật
Câu 7: Chuỗi thức ăn, lưới thức ăn?
Gợi ý

    - Chuỗi thức ăn: là một dãy nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích, vừa là mắt xích tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ.

    - Lưới thức ăn:  là các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.
(( Xây dựng các chuỗi thức ăn có từ 3-5 mắt xích thức ăn. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn (Mối quan hệ về dinh dưỡng) của các sinh vật sau trong một hệ sinh thái gồm: thực vật, ếch, rắn, sâu, châu chấu, gà, dê, đại bàng, hổ, cáo, thỏ, sinh vật phân giải

Câu 8: Ô nhiễm môi trường là gì? Tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường
Gợi ý

- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác

- Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường:

   + Ô nhiễm do các chất khí thải từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt

   + Ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học

   + Ô nhiễm do các chất phóng  xạ

   + Ô nhiễm do các chất thải rắn

   + Ô nhiễm do các sinh vật gây bệnh

Câu 9: Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường (tự liên hệ..)
Câu 10: Tài nguyên tái sinh và không tái sinh khác nhau như thế nào?
Gợi ý

- Tài nguyên không tái sinh (than đá, dầu lửa, khí đốt thiên nhiên) là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt

- Tài nguyên tái sinh (sinh vật, đất, nước, biển…) là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phục hồi
((  Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên?

   Thiên nhiên tạo ra nguồn tài nguyên cho con người nhưng không phải là vô tận. Do vậy con người phải sử dụng tiết kiệm và hợp lý để vừa phục vụ cho nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại vừa đảm bảo duy trì lâu dài nguồn tài nguyên cho các 
Câu 11: Hãy nêu những biện pháp bảo vệ thiên nhiên 
Gợi ý

- Bảo vệ tài nguyên sinh vật:

+ Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn

+ Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã

+ Trồng cây, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật

+ Không săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật

+ Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm

- Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa:
+ Đối với những vùng đất trống đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất: hạn chế xói mòn, lũ lụt, hạn hán
+ Tăng cường công tác làm thuỷ lợi và tưới tiêu hợp lí: điều hòa lượng nước
+ Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh: tăng độ màu mỡ cho đất
+ Thay đổi các loại cây trồng hợp lí

+ Chọn giống vật muôi và cây trồng thích hợp và có năng suất cao

Câu 12: Ngày nay con người cần phải làm gì để bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?  (tự liên hệ)
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